
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ lý 

luận chính 

trị

Trình độ quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19

A

I

1
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
10/02/1987

Hiệu 

trưởng

MG Họa 

My

16 năm 

10 

tháng

3.34 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II

3. Chứng chỉ QLCP

ƯDCNTT A2

Chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

2  Trương Thị Hà 12/10/1975
Phó Hiệu 

trưởng

MG Họa 

My

17 năm 

10 tháng
3,96 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II, III

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTTCB A2

Chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

II

1 Mai Thị Thanh 06/11/1970
Hiệu

 trưởng

MG Hoa 

Cúc
37 năm 4,58 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN GVMN 

hạng III

3. Chứng chỉ QLCP

B B

2 Nguyễn Thị Tám 03/5/1979

Phó 

hiệu 

trưởng

MG Hoa 

Cúc

18 năm 8 

tháng
3,96 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN III

3. Chứng chỉ QLCP

B B

Trường Mẫu giáo Họa My

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

Ghi chú

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN EA H'LEO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

MẦM NON TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II 

(Phụ lục kèm theo Đề án số 26/ĐA-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của UBND huyện Ea H'Leo)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
Được miễn 

thi

Thời gian 

giữ 

CDNN 

(kể cả 

thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

tương 

Mức lương hiện 

hưởng

Viên chức lãnh đạo, quản lý (tổng cộng: 17 người)



III

1 Nguyễn Thị Như Ý 20/8/1985
Phó hiệu 

trưởng

MN Ea 

Nam

14 năm 

02 tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

A B

Chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

IV

1 Nguyễn Thị Hương 15/8/1984
Phó Hiệu 

trưởng 

MG Ea 

H'Leo

17 năm 4 

tháng
3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ CDNN II

3. Chứng chỉ QLCP

B A2

V

1
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng
24/12/1975

Phó Hiệu 

trưởng

MG Cư 

Mốt

13 năm 9 

tháng
4,58 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN III

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT B

VI

1 Đỗ Thị Dung 20/8/1987

Phó 

Hiệu 

trưởng

MN Hoa 

Lan

8 năm

5 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

A A2

VI

1 Phan Thị Nghinh 07/9/1976
Phó hiệu 

trưởng

MN Bình 

Minh
26 năm 4.58 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ CDNN II

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2

VII

1
Đinh Thị Hồng 

Dương
12/9/1979

Hiệu

 trưởng

MN Hoa 

Pơ Lang
15 năm 3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

TC A2

Chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

VIII

Trường Mầm non Hoa Lan

Trường Mầm non Bình Minh

Trường Mầm non Hoa Pơ Lang

Trường Mẫu giáo Ea Ral

Trường Mầm non Ea Nam

Trường Mẫu giáo Ea H'Leo

Trường Mẫu giáo Cư Mốt



1 Phan Thị Hồng Mơ 12/10/1982
Phó Hiệu 

trưởng
MG Ea Ral

13 năm 01

 tháng
3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ CDNN II

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2

IX

1 Phạm Thị Lý 01/09/1985
Phó hiệu 

trưởng
MG  Ea Tir

14 năm 

02 tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

Chứng chỉ QLCP; 

chứng chỉ QLGD; 

CDNNMN hạng II,III.

A A2

X

1 Hoàng Thị Nga 05/10/1988
Phó Hiệu 

trưởng

MG Tuổi 

Ngọc

10 năm 2 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2
Dân tộc 

tày

XI

1 Hà Thị Bích Hằng 03/3/1983
Hiệu 

trưởng

MG xã Ea 

Wy

12 năm 

11 tháng
3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2

XII

1 Ksơr H' Iếp 17/6/1985
Phó Hiệu

trưởng

MN Hoa 

sen

11 năm 10

 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ CDNN II, 

III

3. Chứng chỉ QLCP

ƯDCNTT A2 Gia Rai

XIII

1 Nguyễn Thị Tuyến 23/5/1984
Phó Hiệu 

trưởng
MG Ea Sol

15 năm 3 

tháng
3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II

UDCNTT A2

chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

XIV

Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc

Trường Mẫu giáo Ea Tir

Trường Mẫu giáo Ea Wy

Trường Mầm non Hoa Sen

Trường Mẫu giáo Ea Sol

Trường Mầm non Hoa Mai



1 Võ Thu Như Nguyệt 15/8/1986
Hiệu 

trưởng

MN Hoa 

Mai

14 năm 

02 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II

3. Chứng chỉ QLCP

ƯDCNTT
A2

chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

B

I

1 Phạm Thị Răm 25/6/1987 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

9 năm 9 

tháng
3.34 V07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II, III

B B

2
Nguyễn Thị Thu 

Trinh
10/11/1987 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

10 năm 5 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II, III

B B

3 Nguyễn Thị Linh 01/02/1987 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

9 năm 9 

tháng
3,34 V07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
UDCNTT A2

4 Nguyễn Thị Loan 07/6/1989 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

4 năm 5 

tháng
3.03 V07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  II, III
UDCNTT B

chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

5 Chu Thị Yên 15/02/1976 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

 13 năm 9 

tháng
3.96 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
B B

6 Nguyễn Thị Hương 03/02/1970 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

 13 năm 3 

tháng
4.58 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
B B

7
Trần Thị Xuân 

Huyền
01/7/1990 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

4 năm 8 

tháng
3,03 V07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  II
UDCNTT B

8
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
12/10/1993 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

6 năm 5 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
A A2

9 Nguyễn Thị Giang 28/3/1993 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

6 năm 5 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
A B

10 Phạm Thị Hằng Nga 16/11/1991 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

4 năm 6 

tháng
2,72 V07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
UDCNTT B

11
Nguyễn Thị Cẩm 

Linh
22/4/1985 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

3 năm 6 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
UDCNTT A2

Trường Mầm non Thị trấn Ea Drăng

Viên chức không giữ chức vụ quản lý (tổng cộng: 143 người)



12 Niê H'Bách Huyền 11/10/1988 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

7 năm 7 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
A A2

13 H'Ben Ayun 12/01/1990 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

6 năm 5 

tháng
2,72 V07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  II
UDCNTT A2

14
Ngô Huỳnh Mộng 

Ngọc
12/4/1991 Giáo viên

MN thị 

trấn Ea 

Drăng

3 năm 6 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III
A B

II

1 Ksơr  H'BRên 19/11/1985 Giáo viên
MG Họa 

My

16 năm 

10 

tháng

3,34 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng III.
A B DTTS

2  Nguyễn Thị Thu Hà 30/10/1997 Giáo viên
MG Họa 

My

4 năm 10 

tháng
2,10 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
 

1. chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.II

Tin học ứng 

dụng
B1

3 H' Jũh ADrơng 16/9/1990 Giáo viên
MG Họa 

My

12 năm 4 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. chứng chỉ CDNNMN 

hạng III
UDCNTTCB A2 DTTS

4 Trần Thị Huyền 12/2/1974 Giáo viên
MG Họa 

My

17 năm 

10 tháng
4.58 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

1. chứng chỉ CDNNMN 

hạng III
UDCNTTCB A2, B

5 H'Tiên Ayun 08/6/1990 Giáo viên
MG Họa 

My

10 năm 6 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. chứng chỉ CDNNMN 

hạng III
A A2 DTTS

III

1 Nguyễn Thị Ngát 22/11/1985 Giáo viên
MG Ea 

Hiao
8 năm 3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng III.
UDCNTTCB A2

2 Lưu Thị Phương 24/10/1988 Giáo viên  MG Ea 

Hiao

10 năm 3,03 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II, III

3. Chứng chỉ QLCP

A A2

3
Nguyễn Thị Thu 

Phương
16/7/1991 Giáo viên  MG Ea 

Hiao

9 năm 3,03 V.07.02.26
Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng III.
A A2

4 Nguyễn Thị Trung 12/5/1985 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 

8 tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  II, III
UDCNTTCB B

Trường Mẫu giáo Họa My

Trường Mẫu giáo Ea Hiao



5 Phạm Thị Thu Thơm 26/4/1986 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 

11 tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT B

6 Nguyễn Thị Xoan 08/10/1982 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm  

11 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
1. CDNNMN hạng III B B

7 Võ Thị Lam 10/10/1982 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 4 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
 

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
B B

8
Trần Thị Tuyết 

Nhung
18/6/1996 Giáo viên

MG Ea 

Hiao

3 năm 11 

tháng
2,41 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng II, III.
UDCNTTCB A2

9 Nguyễn Thị Duyên 20/4/1987 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 

11 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng II, III.
B B

10
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
11/02/1994 Giáo viên

MG Ea 

Hiao
8 Năm 3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III A A

11 Nguyễn Thị Tươi 20/5/1986 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

11 năm 3 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
UDCNTTCB B

12 Nguyễn Thị Hường 20/8/1978 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 

11 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
1. CDNNMN hạng II, III B B

13
Trương Thị Mỹ 

Phượng
03/3/1992 Giáo viên

MG Ea 

Hiao

7 năm 5 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III A A2

14 Trần Thị Bình Nhi 01/5/1994 Giáo viên
MG Ea 

Hiao
8 Năm 3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTTCB A2

15 Kpă H' Tình 02/02/1983 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

9 năm 2 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chức danh NNMN hạng 

III
B B

16 Rcom H 'Ai 14/3/1987 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 2 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTTCB A2

17 Bùi Thị Hoài An 15/01/1982 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 4 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
A B

18 Lê Thị Kim Loan 17/8/1983 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 

11 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
UDCNTTCB B



19 Phan Thị Thu Sương 06/4/1992 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

7 năm 1 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III A A2

20  H' Hôm Kpă 07/6/1987 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

12 năm 4 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chức danh NNMN hạng  

 III
UDCNTTCB A

21 Bùi Thị Yến 29/6/1989 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

4 năm 7 

tháng
2,41 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III A A2

22 Ksơr H' Trút 21/01/1990 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

7 năm 5 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
A A2

23 Hoàng Anh Phương 23/3/1989 Giáo viên
MG Ea 

Hiao

9 năm 2 

tháng 
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTTCB A2

IV

1
Nguyễn Thị Phương 

Viên
08/9/1987 Giáo viên MG Ea Sol

15 năm 

01 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II, III

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT B, ê đê

chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

2 RChăm H Oăn 18/11/1983 Giáo viên MG Ea Sol
15 năm 3 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT  A2

Người 

DTTS

3 Nguyễn Thị Vinh 15/3/1992 Giáo viên MG Ea Sol
10 năm 2 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III  UDCNTT  A2

chứng 

chỉ tiếng 

Ê đê

4 Trương Thị Mỹ Lệ 10/7/1987 Giáo viên MG Ea Sol
10 năm 2 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III  UDCNTT B

5 Đinh Thị Thanh 13/01/1996 Giáo viên MG Ea Sol  8 năm 2,72 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III  UDCNTT A2

6 Trần Thị Lài 1/5/1984. Giáo viên MG Ea Sol
15 năm 7  

tháng
3.34. V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
Chứng chỉ A A2

7 K Sơr H' Nha 19/08/1989 Giáo viên MG Ea Sol 10 năm 2.72. V.07.02.26
Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.

Chứng chỉ 

UDCNTTCB
A2 DTTS

V

Trường Mẫu giáo Ea Sol

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc



1 Trần Thị Hạnh 25/3/1988
Giáo 

viên

MG Hoa 

Cúc

12 năm 9 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

A A2

2
Nguyễn Thị Phước 

Anh
27/10/1991

Giáo 

viên

MG Hoa 

Cúc

10 năm 4 

tháng 
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng II, III

ƯDCNTT B

3 Nguyễn Thị Yến My 21/02/1997
Giáo 

viên

MG Hoa 

Cúc

4 năm 7 

tháng
2,10 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III ƯDCNTT B

4 Lê Thị Anh Thư 26/02/1995
Giáo 

viên

MG Hoa 

Cúc

4 năm 

7 tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN GVMN 

hạng III

UDCNTT B

5 Lê Thu Hà
Giáo 

viên

MG Hoa 

Cúc

4 năm 7 

tháng
2,10 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN GVMN 

hạng III

UDCNTT B

VI

1 Đỗ Thị Thanh Huyền 028/1987

Giáo viên, 

Khối 

trưởng,

MN Ea 

Nam

7 năm 10 

tháng
3.03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II UDCNTT A2

2
Nguyễn Thị Tuyết 

Minh
22/5/1983

Giáo viên, 

Khối 

trưởng,

MN Ea 

Nam

9 năm 10 

tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

3 Trần Thị Bích Bông 19/4/1990

giáo viên, 

khối 

trưởng

MN Ea 

Nam

4 năm 8 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

4
Phạm Thị Thanh 

Thủy
09/12/1991 giáo viên

MN Ea 

Nam

4 năm 10 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT B

5 Phan Thị Hướng 19/5/1992 giáo viên
MN Ea 

Nam

7 năm 7 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

6 Nguyễn Thị Hiệp 11/4/1993 Giáo viên
MN Ea 

Nam

4 năm 10 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

Trường Mầm non Ea Nam



VII

1 Nguyễn Thị Nhung 18/9/1989 Giáo viên
MG Ea 

H'Leo

11 năm 

11 tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng, III A A2

2 Lê Thị Ngọc Phương 10/5/1993 Giáo viên
MG Ea 

H'Leo

10 năm 

01 tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng III B B

3 Nguyễn Thị Trúc 08/5/1992 Giáo viên
MG Ea 

H'Leo

8 năm 01 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT B

4 Nay H' Lâm 30/8/1985 Giáo viên
MG Ea 

H'Leo

15 năm 

02 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp 1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

5 Rơ Chăm H' Tren 24/11/1985
Giáo 

viên

MG Ea 

H'Leo

12 năm 

08 tháng 
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng III A A2

6 Triệu Thị Lập 27/11/1987
Giáo 

viên

MG Ea 

H'Leo

10 năm 

11 tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

7 Ksơr H' Xê 27/4/1987
Giáo 

viên

MG Ea 

H'Leo

11 năm 

01 tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

VIII

1 Trần Thị Thu 13/5/1988 Giáo viên
MG Cư 

Mốt

10 năm 

02 tháng 
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III B A2

2 Trần Thị Thu 22/11/1982 Giáo viên
MG Cư 

Mốt

9 năm 02 

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

Dân tộc 

Nùng

3 Lương Thị Hà 12/8/1988 Giáo viên
MG Cư 

Mốt

10 năm 

02 tháng 
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III B A2

Dân tộc 

Nùng

4 Đàm Thị Tiếp 17/11/1993 Giáo viên
MG Cư 

Mốt

3 năm 11 

tháng
2,10 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III B A

Dân tộc 

Tày

5 Trần Thị Minh Thủy 23/9/1988 Giáo viên
MG Cư 

Mốt

12 năm 5 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

ƯDCNTT B

IX

Trường Mẫu giáo Ea H'Leo

Trường Mẫu giáo Cư Mốt

Trường Mầm non Hoa Lan



1 Tạ Thị Ngọc Hiếu 6/11/1994 Giáo viên
MN Hoa 

Lan

8 năm 5 

tháng
3,0 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng II, III
UDCNTT A2

2 Trần Thị Chinh 10/09/1995 Giáo viên
MN Hoa 

Lan

4 năm 6 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

3
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
27/3/1996 Giáo viên

MN Hoa 

Lan

4 năm 06 

tháng
2,41 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III A A

X

1 Trần Thị Mai Linh 06/02/1990 Giáo viên
MN Bình 

Minh

7 năm 5 

tháng
2,41 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT B

2 Đinh Thị Xuân Hà 02/11/1990 Giáo viên, 
MN Bình 

Minh

10 năm 

10 tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

UDCNTT A2

3 Trần Thị Thúy Sang 07/3/1992 Giáo viên, 
MN Bình 

Minh

11 năm 4 

tháng
3.03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT B

4 Nguyễn Thị Dương 20/11/1987 Giáo viên
MN Bình 

Minh

13 năm 6 

tháng
3.03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT B

5 Lê Thị Hoài 10/02/1992 Giáo viên
MN Bình 

Minh

8 năm 7 

tháng
2,41 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT B

6 Phạm Thị Lan Anh 17/5/1993 Giáo viên
MN Bình 

Minh

10 năm 5 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT B

7
Phạm Thị Ngọc 

Diễm
12/12/1991 Giáo viên

MN Bình 

Minh

13 năm 

11 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

8 Hà Thị Quỳnh Như 25/9/1991 Giáo viên
MN Bình 

Minh

6 năm 5 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT B

XI

1 Kpă H'Rina 04/9/1982 Giáo viên
MN Hoa 

Pơ Lang
18 năm 3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III

UDCNTT A2
Dân tộc 

Ê đê

Trường Mầm non Bình Minh

Trường Mầm non Hoa Pơ Lang



2 Hoàng Thị Thu Thuỳ 10/7/1990 Giáo viên
MN Hoa 

Pơ Lang

10 năm 7 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2, B1
Dân tộc 

Tày

3 H'Nham Ksơr 04/02/1995 Giáo viên
MN Hoa 

Pơ Lang
9 năm 2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III
UDCNTT B

Dân tộc 

Ê đê

4 Phạm Thị Hải 24/7/1988 Giáo viên
MN Hoa 

Pơ Lang
15 năm 3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ QLGD      

2. Chứng chỉ 

CDNNMN III

UDCNTT B

5 Trương Thị Mỹ Châu 23/9/1994 Giáo viên
MN Hoa 

Pơ Lang

4 năm 8 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNN GVMN III UDCNTT B

XII

1 Lữ Thị Kim Cúc 21/01/1992 Giáo viên MG Ea Ral
7 năm 7

 tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II UDCNTT B

2
Bùi Thị Phương 

Thảo
15/11/1989 Giáo viên MG Ea Ral

4 năm 9

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II UDCNTT B

Dân tộc 

Mường

3 H Lan Niê KDăm 20/11/1991 Giáo viên MG Ea Ral
8 năm 02 

tháng 
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II UDCNTT

Dân tộc 

Ê đê, 

CC 

tiếng Ê 

đê

4 Nguyễn Thị Nở 10/5/1985 Giáo viên MG Ea Ral
14 năm 

02 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2

5 Trần Thị Thanh Bình 22/4/1994 Giáo viên MG Ea Ral
4 năm 9 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II B B1

6 Trương Thị Yến 06/10/1991 Giáo viên MG Ea Ral
9 năm 4 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

7 Nguyễn Thị Hà 26/01/1993 Giáo viên MG Ea Ral
7 năm 7 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNN GVMN hạng 

III
B A

8 Trần Thị Hương 20/6/1998 Giáo viên MG Ea Ral
3 năm 

9 tháng
2.1 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
CCCDNNMN hạng III UDCNTT  A

Trường Mẫu giáo Ea Ral



9 Phan Thị Kim Hằng 09/10/1995 Giáo viên MG Ea Ral
4 năm 

9 tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
CCCDNNMN hạng III UDCNTT  B

10 Nguyễn Thị Xuân Tú 02/8/1985 Giáo viên MG Ea Ral
8 năm 02 

tháng 
3.34 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
CCCDNNMN hạng II UDCNTT  B

11 Dương Thị Như Hạ 22/3/1993 Giáo viên MG Ea Ral
4 năm 

9 tháng 
2.72 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
CCCDNNMN hạng II UDCNTT  B

XIII

1 Phan Thị Hồng Huệ 06/3/1987 Giáo viên MG  Ea Tir
4 năm 7 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

2 Bùi Thị Thuỳ 15/11/1990 Giáo viên MG  Ea Tir
4 năm 7 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN hạng  III

UDCNTT A2
Dân tộc 

Mường

3 H Thêm Êban 26/02/1982 Giáo viên MG  Ea Tir 8 năm 2.72 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT

Dân tộc 

Ê đê

4 Phan Thị Lan Anh 16/8/1992 Giáo viên MG  Ea Tir
7 năm 3 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III Văn phòng B

5 Lường Thị Thanh 06/6/1981 Giáo viên MG  Ea Tir
12 năm 

10 thang
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp 1. CDNNMN hạng II, III A A2

6 Hoàng Thị Luyên 13/03/1993 Giáo viên MG  Ea Tir
04 năm 

10 tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng III.
UDCNTTCB A2

7 H Thơ kđoh 18/08/1991 Giáo viên MG  Ea Tir
4 năm 10 

tháng
3.03 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

Chứng chỉ CDNNMN 

hạng II,III.
UDCNTTCB A2

XIV

1 Hà Thị Bích 14/10/1988 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc
9 năm 3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng III UDCNTT A2

Dân tộc 

tày

2 Hà Thị Bích Kiều 22/01/1990 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

4 năm 8 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ QLGD

2. Chứng chỉ 

CDNNMN II, III

3. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT B

Trường Mẫu giáo Ea Tir

Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc



3 Triệu Thị Thảo 04/6/1986 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

12 năm 4 

tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III

2. Chứng chỉ QLCP

UDCNTT A2
Dân tộc 

Nùng

4 Phạm Thị Soa 20/02/1988 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

4 năm 8 

tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III

2. Chứng chỉ QLCP

A A2

5 Tôn Nữ Thùy Nhi 22/8/1986 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

4 năm 6 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III

2. Chứng chỉ QLCP

A A2

6 Nông Thị Ngọc 01/11/1986 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

12 năm 4 

tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

Dân tộc 

tày

7 Tô Thị Niềm 29/6/1985 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

4 năm 8

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III UDCNTT A2

 DT 

Nùng

8 Lương Thị Thúy 16/8/1989 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc
9 năm 3.34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III UDCNTT A2

 DT 

Nùng

9 Lương Thị Liên 02/12/1991 Giáo viên
MG Tuổi 

Ngọc

4 năm 8 

tháng
2,10 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III A, B A, B

XV

1 Nguyễn Thị Ty Ty 18/8/1996 Giáo viên
 MG xã Ea 

Wy

4 năm 6 

tháng
2,10 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
UDCNTT B1

CC 

tiếng Ê 

đê

2 Trần Thị Lệ Thuỷ 22/10/1991 Giáo viên
 MG xã Ea 

Wy

10 năm 

10 tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III;II

2. Chứng chỉ QLCP; 

chứng chỉ QLGD

UDCNTT A2

CC 

tiếng Ê 

đê

3 Ngô Thị Kim Luyến 21/9/1992 Giáo viên
 MG xã Ea 

Wy

4 năm7 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III;II

2. Chứng chỉ QLCP

ƯDCNTT B

CC 

tiếng Ê 

đê

4 Triệu Nữ Tố Trinh 02/4/1989 Giáo viên
MG xã Ea 

Wy

5 năm 3 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III B B

Dân tộc 

Mán, 

CC 

tiếng Ê 

đê

Trường Mẫu giáo Ea Wy



5 Đinh Thị Thu Thuỷ 12/8/1992 Giáo Viên
 MG Xã 

Ea Wy

5 năm 3 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
ƯDCNTT B

CC 

tiếng Ê 

đê

6 Lương Thị Vân 18/8/1992 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

4 năm 6 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
ƯDCNTT B

Dân tộc 

Nùng, 

CC 

tiếng Ê 

đê

7 Trần Thị Thậm 08/02/1981 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

19 năm 1 

tháng
3.65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Trung cấp

1. CDNNMN hạng  II, 

III

2. Chứng chỉ QLCP

3. Chứng chỉ QLGD

 A A2

8 Vũ Thị Duyên 25/5/1980 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

19 năm 1 

tháng
3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
B B

9 Lê Thị Tình 12/01/1977 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

28 năm 5 

tháng
4,58 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
A A2

10 Mã Thị Tuyết 21/11/1978 Giáo viên
MG Xã Ea 

Wy

19 năm 1 

tháng
3.65 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
A A2

Dân tộc 

Tày

11 Đinh Thị Thuận 16/10/1983 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

19 năm 1 

tháng
3.65 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

1. CDNNMN hạng  II, 

III
B A2

12 Cao Thị Xuyến 16/4/1985 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

17 năm 2 

tháng 
3.34 V.07.02.26

Đại học 

SPMN
1. CDNNMN hạng  II B  A2

13 Phạm Thị Hải Yến 22/08/1994 Giáo viên
 MG Xã 

Ea Wy

5 năm 3 

tháng 
2.41 V.07.02.26

Đại học 

SPMN

1. CDNNMN hạng  III
B B

XVI

1
Nguyễn Thị Minh 

Kiều
12/02/1990 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

10 năm 3.03 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng II, III ƯDCNTT A2

2
Đỗ Thị Thanh 

Thương
09/02/1992 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

4 năm 6 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

3 Đồng Thị Liễu 23/5/1996 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

4 năm 2.72 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương



4 Mai Thị Thu Hường 15/10/1992 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

4 năm 7 

tháng
2.72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN 1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

5
Trương Thị Thanh 

Chung
15/3/1994 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

4 năm 2.72 V.07.02.26
Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT B

6 Nguyễn Thị Lệ Thắm 04/01/1996 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

4  năm 7 

tháng
2.1 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

7
Nguyễn Thị Ánh

 Diệu
17/6/1996 Giáo viên

MN Hoa 

Hướng 

Dương

4  năm 7 

tháng
2,10 V.07.02.27

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT B

XVII

1 Trương Thị Quyên 09/5/1993 Giáo viên
MN Hoa 

sen

4  năm 8 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

2 Vọng Thị Lệ 12/6/1991 Giáo viên
MN Hoa 

sen

9 năm 2 

tháng
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp

1. Chứng chỉ 

CDNNMN III

2. Chứng chỉ QLCP

ƯDCNTT A2
Dân tộc 

Thái

3 Lô Thị Hiệp 29/9/1986 Giáo viên
MN Hoa 

sen

11 năm 10

 tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

Dân tộc 

Thái

4 Vương Thị Hà Giang 19/12/1992 Giáo viên
MN Hoa 

sen

4 năm 1 

tháng
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
Sơ cấp 1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

5
Lương Thị Minh 

Kiều
10/01/1980 Giáo viên

MN Hoa 

sen

7 năm 5 

tháng
3,65 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN  hạng III A A2

Dân tộc 

Thái

6 Lê Thị Bình 03/9/1989 Giáo viên
MN Hoa 

sen

7 năm 5

tháng
3,34 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT A2

XIX

1 Hồ Thị Thu Hòa 20/7/1983 Giáo viên,  
MN Hoa 

Mai

10 năm 

02 tháng 
3,03 V.07.02.26

Đại học 

GDMN
1. CDNNMN hạng  III ƯDCNTT B

2 Nguyễn Hiền Thi 26/5/1993 Giáo viên
MN Hoa 

Mai

10 năm 

02 tháng 
2,72 V.07.02.26

Đại học 

GDMN

1. CDNNMN hạng  III, 

II
ƯDCNTT A2

Trường Mầm non Hoa Sen

Trường Mầm non Hoa Mai
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